
UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 2148/SCT-QLCN 
V/v phối hợp hỗ trợ thu thập  

thông tin, dữ liệu phục vụ dự án 

trên địa bàn tỉnh 

  Trà Vinh, ngày  30  tháng  11  năm 2022 

 

Kính gửi:  

 

 - Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Công ty/Doanh nghiệp (Danh sách đính kèm). 
 

 Căn cứ Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh 

Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Nhằm triển khai công tác thu thập thông tin liên quan đến dự án “Điều tra, 

kiểm kê những công nghệ kém hiệu quả, không thân thiện với môi trường tăng 

phát thải khí nhà kính trong ngành công thương và xây dựng lộ trình kế hoạch 

thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính”, Sở Công Thương giới thiệu đến Quí 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nêu trên cử cán bộ phụ trách phối hợp, hỗ trợ và 

cung cấp thông tin có liên quan đến dự án theo thời gian và mẫu phiếu khảo sát 

(Đính kèm Công văn số Công văn số 185/CV-TN22 ngày 30/11/2022 của Công 

ty TNHH Môi trường Trần Nguyễn. Tải Công văn này tại Trang Thông tin Điện 

tử Sở Công thương https://sct.travinh.gov.vn - Lĩnh vực ngành - Quản lý công 

nghiệp). 

Rất mong nhận được sự phối hợp, hỗ trợ từ Quí cơ quan, đơn vị và doanh 

nghiệp./. 

 
Nơi nhận:                                                                          

- Như trên (thay Giấy giới thiệu); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở (biết); 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 Vũ Hồng Dương 

 

 

 

 



DANH SÁCH DN KHẢO SÁT, THU THẬP THÔNG TIN   
(Ban hành theo Công văn số 2148/SCT-QLCN  ngày 30/11/2022 của Sở Công Thương) 

STT Tên cơ sở Địa chỉ Điện thoại Loại hình SXKD Ghi chú 

I. Thành phố Trà Vinh 

1 Công ty TNHH Long Đức 

Khu C1, Khu Công nghiệp 

Long Đức, xã Long Đức, 

thành phố Trà Vinh.                            

3846830 Hạt điều 
DN được 

QT 

2 Công ty CP Mỹ Lan 

Khu Công nghiệp Long Đức. 

ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, 

thành phố Trà Vinh.  

3846997 Vật liệu hóa học cao cấp 
DN được 

QT 

3 DNTN Quận Nhuần 
Khóm 1, Phường 9, thành phố 

Trà Vinh.  
3840819 Thủy sản đông lạnh 

DN được 

QT 

4 Công ty TNHH Ying Hsin 
Khu công nghiệp Long Đức, 

xã Vĩnh Yên, Tp. Trà Vinh 
 Các sản phẩm bằng nhựa   

5 Công ty Xăng dầu Trà Vinh  

Số 24, Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường 2, TP. Trà 

Vinh, Trà Vinh. 

3863321 Xăng dầu  

6 Công ty Cổ phần Trà Bắc 
Số 216, Bạch Đằng, Phường 

4, TP. Trà Vinh, Trà Vinh 
2240495 Sản xuất than  

7 
Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu 

Long 

Số 36, Bạch Đằng, Phường 4, 

TP Trà Vinh, Trà Vinh 
3852052 Thủy sản  

8 Công ty Điện lực Trà Vinh 
Số 02, Hùng Vương, Phường 

4, TP Trà Vinh, Trà Vinh 
   

II. Châu 

Thành           

1 Công ty May mặc Hàn Linh 
xã Lương Hòa, huyện Châu 

Thành 
  may mặc 

DN được 

QT 

2 DNTN Tư Phàn  Thị Trấn Châu Thành   sản xuất than đá DN được 



QT 

3 
Công ty TNHH DARLING Trà 

Vinh 

Khóm 4, thị trấn Châu Thành, 

huyện Châu Thành.  
090 3950568 May trang phục   

4 CHXD Hoàn Mỹ 

ấp Giồng Trôm, xã Mỹ 

Chánh, huyện Châu Thành, 

TV 

  KD xăng dầu   

5 Công ty TNHH May mặc Cheers  
ấp Sâm Bua, xã Lương Hòa, 

huyện Châu Thành, Trà Vinh 
0902828108 Sản xuất đá cắt, đá mài   

III. Càng 

Long           

1 
Chi nhánh Công ty TNHH SX - 

TM &DV Việt Thái Phong 

ấp Mỹ Hiệp, xã Đức Mỹ, 

huyện Càng Long.  
3882471 Củi trấu 

DN được 

QT 

2 Công ty TNHH Hòa Bình 
ấp Thượng, xã Đại Phước, 

huyện Càng Long.  
090 7547558 

Mụn dừa lên men, sản 

phẩm từ cây lát, sản 

phẩm lên men thức ăn từ 

cỏ tươi 

DN được 

QT 

3 Công ty TNHH Út Mừng 
ấp Đại Đức, xã Đức Mỹ, 

huyện Càng Long.  
091 7772716 Các sản phẩm từ dưa 

DN được 

QT 

4 Công ty TNHH Nam Việt 
Khóm 3, thị trấn Càng Long, 

huyện Càng Long. 
3884525 

Cơm dừa nạo sấy, thạch 

dừa, hàng nông sản, thủy 

sản đóng gói 

DN được 

QT 

5 Công ty TNHH May Tín Đạt 
TT. Càng Long, huyện Càng 

Long 
837505918 Sản xuất hàng may mặc 

DN được 

QT 

IV. Cầu Ngang 

1 Công ty TNHH Vinh Kim 
ấp Chà Và, xã Vinh Kim, 

huyện Cầu Ngang 
  May trang phục 

DN được 

QT 

2 
DNTN Sản xuất Nguyễn Hoàng 

Mai 

ấp Long Hanh, xã Long Sơn, 

huyện Cầu Ngang.  

0123 

5511212 

Gia công hàng thủ công 

mỹ nghệ 
  



3 DNTN Minh Phương 
ấp Bào Bèo, xã Hiệp Mỹ, 

huyện Cầu Ngang.   
Nước đá 

Đá cây: 8 

tấn/ngày 

4 CHXD Thiên Kiều 
Ấp Chà Và, xã Vinh Kim, 

Cầu Ngang, TV 
  KD xăng dầu   

V. Trà Cú 

1 Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong 
Xã Phước Hưng, huyện Trà 

Cú.  
  Giầy da 

DN được 

QT 

2 Công ty Mía đường Trà Vinh 
ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh, 

huyện Trà Cú. 
3871042   

DN được 

QT 

3 
Công ty TNHH MTV Giày da 

Hưng Long 

ấp Cosla, xã Kim Sơn, huyện 

Trà Cú.  
098 2875063     

4 
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng 

Trà Cú 

ấp Chợ, xã Hàm Giang, huyện 

Trà Cú.  
      

5 
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển 

thủy sản Trà Cú 

ấp Bến Bạ, xã Hàm tân, huyện 

Trà Cú. 
      

6 DNTN Dừa Cẩm Giang 
ấp Chợ, xã Tập Sơn, huyện 

Trà Cú.   

Sản xuất các mặt hàng từ 

trái dừa. 
  

7 Công ty TNHH SX - TM Định An  
Khóm 3, thị trấn Định An, 

huyện Trà Cú.  
3686789     

VI. Thị xã Duyên Hải và Huyện Duyên Hải 

1 Công ty CP Thủy sản Sao Biển Khóm 1, thị trấn Duyên Hải   
Thủy sản, nông súc sản 

đông lạnh 

DN được 

QT 

2 
Công ty cổ phần Đông lạnh thủy sản Long 

Toàn 

Khóm 2, thị trấn Duyên Hải, 

huyện Duyên Hải. 

3832771  

3832053 
Thủy sản đông lạnh   

3 Công ty CP thực phẩm Biển Xanh 
Khóm 1, thị trấn Duyên Hải, 

huyện Duyên Hải.  
3833583 

Nước uống tinh khiết, 

nước khoáng đóng chai  
  



4 
Công ty TNHH MTV Kết cấu thép Tân 

Hưng 

ấp Phước Trị,xã Long Toàn, 

huyện Duyên Hải. 
091 9690429 

SX, chế tạo các sản phẩm 

cơ khí và công nghiệp 
  

5 Công ty TNHH Dịch vụ Nguyễn Gia 
Khóm 3, thị trấn Duyên Hải, 

huyện Duyên Hải.  
098 8889777 

Nước đá, nước uống 

đóng chai 
  

6 Công ty Nhiệt điện Duyên Hải 
ấp Mù U, xã Dân Thành, TX 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 
    

7 Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam 
ấp Mù U, xã Dân Thành, TX 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 
    

8 Nhà máy Điện gió Đông Hải 1 
Xã Đông Hải, huyện Duyên 

Hải , Trà Vinh 
    

9 Nhà máy điện gió Hàn Quốc - Trà Vinh 
Xã Trường Long Hòa, TX 

Duyên Hải, Trà Vinh 
    

10 Nhà máy điện gió V1-2 
Xã Trường Long Hòa, TX 

Duyên Hải, Trà Vinh 
    

11 Nhà máy điện gió số 3 tại vị trí V1-3 
Xã Trường Long Hòa, TX 

Duyên Hải, Trà Vinh 
    

12 Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh 
Xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên 

Hải, tỉnh Trà Vinh 
  Nhiệt điện 

DN được 

QT 

13 
Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà 

Vinh 

Xã Dân Thành, thị xã Duyên 

Hải, tỉnh Trà Vinh 
   

VII. Huyện Cầu Kè 

1 DNTN Tân Quy 
Khóm 4, thị trấn Cầu Kè, 

huyện Cầu Kè.  
3834557 

Nước đá cây, nước uống 

tinh khiết đóng chai 

300 bình 

(21 

lít)/ngày 

2 Công ty TNHH MTV Liên Đăng 
ấp 4, xã Phong Phú, huyện 

Cầu Kè.  
090 7380807 

Gia công các sản phẩm 

da giày 

6 triệu 

đôi/năm 



3      

 

VIII. Huyện Tiểu Cần          

1 Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong 
ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử, 

huyện Tiểu Cần.   
Giày da, túi xách, đế giày 

  

2 DNTN Hồng Phát 
Khóm 3, thị trấn Cầu Quan, 

huyện Tiểu Cần.   
Nước đá 

  

3 DNTN Tâm Đến 
ấp Định Bình, xã Long Thới, 

huyện Tiểu Cần.   
Xay xát lúa gạo 

  

4 
Công ty TNHH MTV SX TM 

Dương Phát 

ấp Ngã tư 1, xã Ngãi Hùng, 

huyện Tiểu Cần.  

3622473 ;   

091 9900747 
Các sản phẩm từ dừa   

5 
Công ty TNHH MTV Phượng 

Tùng Anh 

Khóm 4, thị trấn Cầu Quan, 

huyện Tiểu Cần.  

0168 

8783051 
Quay giày 

20.000 

đôi/tháng 

6 
CHXD Thành Tuấn 

Ấp Ô Đùng, xã Hiếu Tử, 

huyện Tiểu Cần TV   KD xăng dầu   
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